
Phụ lục II

Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 TRẦN THỊ KIỀU VÂN 17/09/1988 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Mắt

Điều dưỡng hạng IV Trung cấp
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh B1 18/11/2021 Đại học Trà Vinh UDCNTTCB 25/05/2021

Trung tâm Phát triển

 Công nghệ Thông tin - 

Đại học CNTT

Bằng chính không đạt 

yêu cầu

2 PHẠM THỊ THU PHƯƠNG 14/11/1996 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ Không UDCNTTCB 11/01/2019 Đại học Nguyễn Tất Thành
Không có chứng chỉ 

ngoại ngữ

3 PHẠM TRƯƠNG ANH ĐÀO 17/06/1998 Nữ
Quản trị công sở/Cán sự/

Phòng Hành chính Quản trị
Cán sự Cao đẳng Thư ký Y khoa Anh A 29/09/2014

TT Ngoại ngữ Tin học

 Thái Bình Dương
UDCNTTCB 19/08/2020 Đại học Sư phạm TP.HCM Nghiệp vụ Thư ký y khoa

Bằng chính không 

phù hợp

4 PHAN THÚY HOÀI 12/08/1997 Nữ

Nhân viên hỗ trợ hành chính 

các khoa/Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược sĩ Không UDCNTTCB 02/02/2018
Trung tâm Phát triển Phần 

mềm, Đại học Đà Nẵng
Chứng chỉ hành nghề Dược

Không có chứng chỉ 

ngoại ngữ

5 CHÂU THỊ HỒNG HẠNH 29/09/1991 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Nội Thần kinh

Điều dưỡng hạng III Đại học
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh B 09/12/2016 Đại học Nguyễn Tất Thành Không

Không có chứng chỉ 

Tin học

6 NGUYỄN TÚ TRINH 24/11/1998 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng III Đại học
Điều dưỡng đa 

khoa
Không UDCNTTCB 31/03/2021

Đại học Bách khoa 

TP.HCM

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 12/02/1991 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Ngoại Lồng ngực-

Tim mạch

Điều dưỡng hạng IV Trung cấp
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh A2 26/04/2021 Đại học Trà Vinh A 11/04/2012

Trung tâm Tin học 

Đại học Khoa học tự nhiên 

TP.HCM

Bằng chính không đạt 

yêu cầu

8 NGUYỄN THỊ CÁT TRINH 12/04/1983 Nữ

Nhân viên hỗ trợ hành chính 

các khoa/Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược sĩ Anh B 02/07/2019 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Tin học ứng dụng 

Văn phòng nâng cao
02/07/2019 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Chứng chỉ Tin học 

không đúng quy định

9 NGUYỄN THANH TÙNG 24/01/1996 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học
Bác sĩ Y đa 

khoa
Không UDCNTTCB 12/01/2021

Đại học Bách khoa 

TP.HCM

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

10 PHAN THỊ ĐÔNG 5/12/1992 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Nội Hô hấp

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng Anh A 14/02/2012 Đại học Nguyễn Tất Thành A 12/07/2012 Đại học Khoa học Tự nhiên
Chứng chỉ Ngoại ngữ 

không đạt yêu cầu

11 HỨA THỊ MỸ LAN 16/03/1999 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Tai Mũi Họng

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng Không A 13/10/2016 Đại học Khoa học Tự nhiên
Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

12 HUỲNH THU PHỤNG 24/08/1999 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức tim mạch

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng Anh B1 23/12/2020 Cao đẳng Viễn Đông UDCNTTCB 19/08/2020 Đại học Sư phạm TP.HCM
Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

13 LƯƠNG NGỌC HOÀNG THƠ 26/04/1995 Nữ

Nhân viên hỗ trợ hành chính 

các khoa/Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược sĩ Anh B 04/05/2018 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn
Tin học ứng dụng 

Văn phòng nâng cao
03/05/2018 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

Chứng chỉ Tin học 

không đúng quy định

14 LÊ THỊ PHƯƠNG LAN 2/10/1997 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng III Đại học
Điều dưỡng 

gây mê hồi sức
Anh Bậc 3 02/02/2021 Đại học Sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 04/10/2018

Trung tâm Tin học 

Đại học Khoa học tự nhiên 

TP.HCM

Bằng chính không 

phù hợp

15 PHAN NGỌC THẢO SƯƠNG 28/03/1994 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Ung bướu - 

Y học hạt nhân

Bác sĩ (hạng III) Đại học
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt
Anh A2 19/10/2020 Đại học Sài Gòn A 29/07/2016 Đại học Tôn Đức Thắng

Bằng chính không 

phù hợp

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính
Vị trí đăng ký dự tuyển Chức danh dự tuyển

Trình độ chuyên môn Anh văn Tin học
Chứng chỉ kèm theo Ghi chú



16 NGUYỄN VĂN HỮU HIẾU 21/10/1997 Nam

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Hồi sức tim mạch

Điều dưỡng hạng III Đại học

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

gây mê hồi sức

Anh A2 31/02/2021
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 18/09/2019

Trung tâm Tin học 

Đại học Khoa học tự nhiên 

TP.HCM

Bằng chính không 

phù hợp

17 NGUYỄN THỊ THANH LY 2/02/1998 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Ngoại Lồng ngực-

Tim mạch

Điều dưỡng hạng III Đại học

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

gây mê hồi sức

Không UDCNTTCB 09/10/2020

Trung tâm Tin học 

Đại học Khoa học tự nhiên 

TP.HCM

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

18 TRẦN THỊ ANH THƯ 17/11/1999 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Tai Mũi Họng

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh B 09/09/2019 Cao đẳng Miền Nam UDCNTTCB 06/06/2019 Cao đẳng Miền Nam

Đơn vị cấp chứng chỉ 

Tin học không đúng 

quy định 

19 PHAN THỊ LOAN 24/01/1996 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Hồi sức tim mạch

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng Không UDCNTTCB 12/04/2018

Trung tâm Phát triển

Công nghệ Thông tin - 

Đại học CNTT

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

20 KHƯU MINH THƯ 12/01/1994 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học
Bác sĩ Y đa 

khoa
Không UDCNTTCB 25/09/2018

Đại học Bách khoa 

TP.HCM
Chứng chỉ hành nghề

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

21 PHAN THỊ KIM NGÂN 17/08/1996 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học
Quản lý và 

cung ứng thuốc
Không UDCNTTCB 03/07/2019 Đại học Nguyễn Tất Thành

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

22 DƯƠNG XUÂN BẢO NGỌC 27/07/1994 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Phẫu thuật gây mê 

hồi sức

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng
Điều dưỡng 

gây mê hồi sức
Không UDCNTTCB 11/11/2017 Đại học Sư phạm TP.HCM

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

23 ĐẶNG THỊ KIỀU NHI 25/12/1992 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Ngoại Tổng hợp

Điều dưỡng hạng IV Trung cấp
Điều dưỡng đa 

khoa
Anh A 05/08/2013 Đại học Nguyễn Tất Thành A 16/08/2006

Đại học Mở bán công 

TP.HCM

Bằng chính không đạt 

yêu cầu

24 BÙI HUỲNH TRANG THẢO 17/10/1999 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Hồi sức tim mạch

Điều dưỡng hạng III Đại học
Điều dưỡng đa 

khoa
Không Không

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ, Tin học

25 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGỌC 27/10/1991 Nữ

Kế toán/

Kế toán viên trung cấp/

Phòng Tài chính Kế toán 

Kế toán viên trung cấp Cao đẳng
Kế toán doanh 

nghiệp
Không B 01/09/2012

Trung tâm Tin học 

Đại học Khoa học tự nhiên 

TP.HCM

Không có chứng chỉ 

Ngoại ngữ

Tổng dánh sách: 25 người


